
Lớp mới STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp cũ

8A1 1 Đặng Phạm Phúc An 20/11/2008 TP.HCM 7A1

8A1 2 Phạm Nguyễn Quốc Anh 16/01/2008 TP.HCM 7A1

8A1 3 Phạm Xuân Việt Cường 25/08/2008 TP.HCM 7A1

8A1 4 Phan Thành Đạt 03/04/2008 TP.HCM 7A1

8A1 5 Trần Minh Đạt 02/04/2008 TP.HCM 7A1

8A1 6 Đinh Ngọc Kim Hoàng 31/08/2008 Đồng Tháp 7A1

8A1 7 Đặng Minh Huy 29/09/2008 TP.HCM 7A1

8A1 8 Mai Đỗ Nhật Huy 21/09/2008 TP.HCM 7A1

8A1 9 Nguyễn Lâm Huy 16/01/2008 TP.HCM 7A1

8A1 10 Nguyễn Phạm Gia Huy 05/01/2008 TP.HCM 7A1

8A1 11 Nguyễn Tuấn Hưng 23/12/2008 TP.HCM 7A1

8A1 12 Lê Ngọc Khoa 13/01/2008 TP.HCM 7A1

8A1 13 Đặng Ngọc Bảo Kim 29/05/2008 TP.HCM 7A1

8A1 14 Nguyễn Điền Sơn Kim 23/01/2008 TP.HCM 7A1

8A1 15 Trần Thị Hồng Linh 15/08/2008 TP.HCM 7A1

8A1 16 Nguyễn Hữu Luân 18/07/2008 TP.HCM 7A1

8A1 17 Võ Hiếu Hiền Mai 25/10/2008 TP.HCM 7A1

8A1 18 Nguyễn Dương Hoàng Mạnh 05/06/2008 TP.HCM 7A1

8A1 19 Phạm Nguyễn Hoàng Minh 12/05/2008 TP.HCM 7A1

8A1 20 Trần Nhật Nam 07/02/2008 TP.HCM 7A1

8A1 21 Nguyễn Ngọc Thảo Nghi 23/09/2008 TP.HCM 7A1

8A1 22 Phạm Phương Bảo Nhi 18/09/2008 Hà Nội 7A1

8A1 23 Bùi Tuyết Như 29/01/2008 TP.HCM 7A1

8A1 24 Mang Huỳnh Như 12/09/2008 TP.HCM 7A1

8A1 25 Nguyễn Tấn Phát 02/11/2008 TP.HCM 7A1

8A1 26 Đào Tiến Phong 30/11/2008 TP.HCM 7A1

8A1 27 Sơn Thị Trúc Phương 15/08/2008 TP.HCM 7A1

8A1 28 Nguyễn Kim Quyên 18/06/2008 TP.HCM 7A1

8A1 29 Nguyễn Tiến Sang 28/01/2008 TP.HCM 7A1

8A1 30 Nguyễn Minh Thi 29/03/2008 TP.HCM 7A1

8A1 31 Nguyễn Phạm Bích Thư 01/11/2008 TP.HCM 7A1

8A1 32 Trần Nguyễn Minh Thư 04/05/2008 TP.HCM 7A1

8A1 33 Cao Ngọc Bảo Thy 06/03/2008 TP.HCM 7A1

8A1 34 Nguyễn Ngọc Anh Thy 12/10/2008 TP.HCM 7A1

8A1 35 Trần Trang Bảo Thy 08/05/2008 TP.HCM 7A1

8A1 36 Nguyễn Quốc Tiên 13/03/2008 TP.HCM 7A1

8A1 37 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 20/04/2008 Lâm Đồng 7A1

8A1 38 Cao Nguyễn Minh Trí 30/10/2008 TP.HCM 7A1

  UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

                  BÌNH AN

DANH SÁCH HỌC SINH

NĂM HỌC 2021 - 2020



Lớp mới STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp cũ

  UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

                  BÌNH AN

DANH SÁCH HỌC SINH

NĂM HỌC 2021 - 2020

8A1 39 Sầm Vũ Minh Trí 16/05/2008 TP.HCM 7A1

8A1 40 Hồ Thị Thu Vân 25/12/2008 Tiền Giang 7A1

8A1 41 Huỳnh Quốc Vinh 17/07/2008 Tiền Giang 7A1

8A1 42 Phạm Thanh Xuân 21/08/2008 TP.HCM 7A1

8A1 GVCN: Nguyễn Văn Tuấn - 0372027626

Quận 8, ngày 26 tháng 8 năm 2021

P.HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Thị Ngọc Sương


